	UBND TỈNH VĨNH PHÚC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
PHẦN I:  LÝ THUYẾT

NỘI DUNG 1: KIẾN THỨC CƠ SỞ

1. Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật

1.1. Các phép chiếu cơ bản
1.2. Biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng

1.3. Biểu diễn các khối hình học- Giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học, giao tuyến của các khối hình học

1 4. Các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ

1.5. Vẽ hình học

1.6. Các hình biểu diễn

1.7. Hình chiếu trục đo

1.8. Bản vẽ chi tiết

Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Đình Diện - Hình học hoạ hình - NXBGD

[2] Trần Hữu Quế - Vẽ kỹ thuật   -  NXBGD

2. Cơ học ứng dụng

2.1. Hệ lực phẳng
2.2. Hệ lực không gian

2.3 Các chuyển động cơ bản của vật rắn

2.4. Kéo, nén đúng tâm

2.5. Xoắn thuần tuý của thanh thẳng
2.6. Uốn phẳng của thanh thẳng
Tài liệu tham khảo:

[1] Đỗ Sanh - Giáo trình Cơ kỹ thuật - NXB Giáo dục năm 2002

[2]  GS TSKH Đỗ Sanh, GS TS Nguyễn Văn Vượng - Giáo trình Cơ học ứng dụng – NXB Khoa học và Kỹ thuật.

3. Dung sai - Kỹ thuật đo

3 1. Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
3.2. Hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn

3. 3. Dung sai kích thước và lắp ghép của các mối ghép thông dụng

3.4. Các khái niệm cơ bản trong đo lường và dụng cụ đo thông dụng trong chế tạo cơ khí

3.5. Phương pháp đo các thông số hình học trong chế tạo cơ khí

Tài liệu tham khảo:

1]  PGS – TS Ninh Đức Tốn và Nguyễn Thị Xuân Bảy - Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo.
[2]  PGS – TS Ninh Đức Tốn - Sổ tay dung sai lắp ghép - NBGD 1997

[3]  PTS  Trần Bảo - Hỏi đáp đo lường - NXBKH &KT  1997

4. Vật liệu học

4.1. Những khái niệm cơ bản và tính chất chung KL và hợp kim
4.2. Gang

4.3. Thép

4.4. Hợp kim cứng

4.5. Kim loại màu và hợp kim màu

4.6. Nhiệt luyện và hoá nhiệt luyện

4.7. Ăn mòn kim loại và những phương pháp chống ăn mòn kim loại

4.8. Chất dẻo, vật liệu kết hợp

Tài liệu tham khảo:

[1] Lê Công Dưỡng -  Vật liệu học – Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật 1997
[2] Nguyễn Văn Sắt – Vật liệu cơ khí – (Bộ cơ khí luyện kim1978)
5. Nguyên lý - chi tiết máy
5.1. Cấu trúc cơ cấu

5.2. Phân tích động học cơ cấu phẳng

5.3. Truyền động cơ khí

Tài liệu tham khảo:

[1] Đinh Gia Tường, Tạ Khánh Lâm. Nguyên lý máy. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 1995.
[2] Nguyễn Trọng Hiệp. Chi tiết máy (tập 1, 2). Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2007.
6. Đồ gá
6.1. Khái niệm chung về đồ gá và cách gá đặt chi tiết

6.2. Các bộ phận của đồ gá

6.3. Đồ gá dùg cho các phương pháp gia công khác nhau 

6.4. Phương pháp thiết kế và chế tạo đồ gá

6.5. Đồ gá lắp ráp và đồ gá kiểm tra – dụng cụ phụ

Tài liệu tham khảo:

[1] Đồ gá trên máy cắt kim loại – Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật 1987

[2] Đồ gá cơ khí hoá& tự động hoá - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật 1985

NỘI DUNG 2: KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

1. Công nghệ chế tạo máy
1.1. Chuẩn trong chế tạo máy

1.2. Gia công bề mặt chi tiêt máy
1.3. Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết máy

Tài liệu tham khảo

[1] Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Nhà XBKHKT
[2]  Bài giảng Công nghệ chế tạo máy Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc năm 2010
2. Máy cắt

2.1. Đại cương về máy cắt
2.2. Máy tiện
2.3. Máy khoan- Máy doa 
2.4. Máy phay

Tài liệu tham khảo

[1]  Máy cắt gọt kim loại - Đại học Bách khoa Hà Nội – Năm 2005  
3. Công nghệ CAD/CAM/CNC

3.1. Cơ sở lập trình CNC
3.2. Công nghệ và lập trình phay CNC
3.3. Công nghệ và lập trình tiện CNC
3.4. Công nghệ CAD/CAM 
Tài liệu tham khảo

[1] Tác giả Đoàn Thị Minh Trinh  - Công nghệ CAD/CAM 
[2] Tác giả GS.TS Trần Văn Đich - Công nghệ CNC – NXB Khoa học KT
[3] Phần mềm Top Solid
PHẦN II: THAO GIẢNG

1. Nội dung 1:

Chương 1. Các phép chiếu cơ bản

1.1. Phép chiếu xuyên tâm

2. Nội dung 2:

Chương 1. Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép

1.2. Khái niệm kích thước, sai lệch giới hạn, dung sai

3. Nội dung 3:

Chương 3. Thép

3.2. Các loại thép thường dùng

4. Nội dung 4:

Chương 3: Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản

5. Nội dung 5:

Chương 1: Khái niệm chung về đồ gá và cách gá đặt chi tiết

6. Nội dung 6:

Chương 6: Gia công bề mặt chi tiêt máy
7. Nội dung 7:

 Chương 4: Chuẩn trong chế tạo máy
4.2. Quá trình gá đặt chi tiết khi gia công

4.3. Nguyên tắc định vị 6 điểm

8. Nội dung 8:

Chương 2. Công nghệ và lập trình phay CNC

9. Nội dung 9:

Chương 2. Công nghệ và lập trình tiện CNC
10. Nội dung 10:

Bài 4. Tiện trụ bậc

11. Nội dung 11:

Bài 5. Khoan và tiện lỗ

12. Nội dung 12:

Chương 11. Kéo, nén đúng tâm
11.1. Định nghĩa

11.2. Biểu đồ lực dọc

13. Nội dung 13:
Chương 12. Xoắn thuần tuý của thanh thẳng
12.1. Định nghĩa
12.2. Quy ước dấu  – Biểu đồ mômen xoắn

14. Nội dung 14:

Chương 2. Các bộ phận của đồ gá

2.1. Đồ định vị

15. Nội dung 15:

Chương 14. Uốn phẳng

14.2. Nội lực và biểu đồ nội lực

14.2.1. Nội lực

14.2.2. Biểu đồ nội lực

14.2.3. Ví dụ

	
	

	
	

	
	


HƯỚNG DẪN ÔN TẬP

PHẦN I:  LÝ THUYẾT

NỘI DUNG 1: KIẾN THỨC CƠ SỞ

1. Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật

1.1. Các phép chiếu cơ bản

- Phép chiếu xuyên tâm

- Phép chiếu song song

- Phép chiếu vuông góc

1.2. Biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng

- Đồ thức của một điểm

- Đồ thức của những điểm đặc biệt

- Đồ thức của một đường thẳng

- Đồ thức của mặt phẳng

- Các phép biến đổi hình chiếu

1.3. Biểu diễn các khối hình học- Giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học, giao tuyến của các khối hình học

- Khối đa diện

- Đường cong và mặt cong

- Giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học

- Giao tuyến của các khối hình học

1 4. Các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ

- Khái niệm về tiêu chuẩn

- Khổ giấy, tỷ lệ

- Chữ và số, đường nét

- Ký hiệu vật liệu

1.5. Vẽ hình học

- Chia đều đường thẳng và đường tròn

- Vẽ độ dốc và độ côn

- Vẽ nối tiếp

- Vẽ một  đường cong và hình học

1.6. Các hình biểu diễn

-  Hình chiếu

- Hình cắt

- Mặt cắt

- Hình trích

1.7. Hình chiếu trục đo

- Khái niệm chung

- Các loại hình chiếu trục đo thường dùng

- Cách dựng hình chiếu trục đo

- Chọn hệ trục và vẽ bóng

1.8. Bản vẽ chi tiết

- Công dụng và nội dung của bản vẽ chi tiết

- Dung sai kích thước

- Dung sai hình học

- Nhám bề mặt

- Lựa chọn hình biểu diễn cho chi tiết

- Ghi kích thước cho chi tiết

- Trình tự vẽ phác chi tiết

Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Đình Diện - Hình học hoạ hình - NXBGD

[2] Trần Hữu Quế - Vẽ kỹ thuật   -  NXBGD

2. Cơ học ứng dụng

2.1. Hệ lực phẳng

- Véc tơ chính và mômen chính của hệ lực phẳng: Véc tơ chính của hệ lực phẳng, Mômen chính của hệ lực phẳng đối với một điểm.

- Thu gọn hệ lực phẳng: Định lý dời lực song song, thu gọn hệ lực phẳng về tâm O, các dạng chuẩn của hệ lực phẳng.

- Điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng của hệ lực phẳng: Điều kiện cân bằng, các dạng phương trình cân bằng của hệ lực.

2.2. Hệ lực không gian

- Véc tơ chính và mômen chính của hệ lực không gian: Véc tơ chính của hệ lực không gian, mômen chính của hệ lực không gian đối với một điểm.

- Thu gọn hệ lực không gian: Định lý dời lực song song, thu gọn hệ lực không gian về tâm O, các dạng chuẩn của hệ lực không gian.

- Điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng của hệ lực không gian: Điều kiện cân bằng, các phương trình cân bằng của hệ lực không gian.

2.3 Các chuyển động cơ bản của vật rắn

- Chuyển động tịnh tiến của vật rắn.

- Chuyển động của vật rắn quyay quanh một trục cố định: Phương trình chuyển động, vận tốc góc, gia tốc góc, dấu hiệu quay nhanh, chậm của vật, một số chuyển động quay đặc biệt.

- Khảo sát chuyển động các điểm thuộc vật quay: Phương trình chuyển động vật quay, vận tốc của điểm, gia tốc của điểm.

2.4. Kéo, nén đúng tâm
- Định nghĩa.

- Biểu đồ lực dọc.

- Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang

- Biến dạng, tính độ dãn dài của thanh.

- Điều kiện bền.

2.5. Xoắn thuần tuý của thanh thẳng
- Định nghĩa
- Mômen xoắn – Biểu đồ mômen xoắn
- Biến dạng của thanh chịu xoắn

- Điều kiện bền, điều kiện cứng

2.6. Uốn phẳng của thanh thẳng
- Các định nghiã và phân loại.

- Nội lực và biểu đồ nội lực.

- Dầm chịu uốn thuần tuý phẳng.

- Uốn ngang phẳng.

- Điều kiện bền của dầm chịu uốn phẳng.
- Dầm chống uốn đều.

Tài liệu tham khảo:

[1] Đỗ Sanh - Giáo trình Cơ kỹ thuật - NXB Giáo dục năm 2002

[2]  GS TSKH Đỗ Sanh, GS TS Nguyễn Văn Vượng - Giáo trình Cơ học ứng dụng – NXB Khoa học và Kỹ thuật.

3. Dung sai - Kỹ thuật đo

3 1. Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép

- Khái niệm đổi lẫn chức năng trong chế tạo cơ khí.

- Khái niệm kích thước, sai lệch giới hạn, dung sai

- Khái niệm lắp ghép

- Biểu diễn bằng sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép

3.2. Hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn
- Hệ thống dung sai

- Hệ thống lắp ghép

- Chọn kiểu lắp ghép tiêu chuẩn cho mối ghép khi thiết kế

- Phạm vi ứng dụng của các lắp ghép tiêu chuẩn

- Dung sai hình dạng và vị trí bề mặt

-  Nhám bề mặt

3. 3. Dung sai kích thước và lắp ghép của các mối ghép thông dụng

- Dung sai lắp ghép ổ lăn

- Dung sai lắp ghép then và then hoa

- Dung sai lắp ghép ren

- Dung sai truyền động bánh răng

3.4. Các khái niệm cơ bản trong đo lường và dụng cụ đo thông dụng trong chế tạo cơ khí

- Phương pháp đo và phương pháp kiểm tra.

- Dụng cụ đo

- Dụng cụ đo kiểu thước cặp

-Dụng cụ đo kiểu panme

- Đồng hồ so

- Ca líp

3.5. Phương pháp đo các thông số hình học trong chế tạo cơ khí

-  Phương pháp đo độ dài và phương pháp đo góc

- Phương pháp đo các thông số sai số hình dáng và sai số vị trí

Tài liệu tham khảo:

1]  PGS – TS Ninh Đức Tốn và Nguyễn Thị Xuân Bảy - Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo.
[2]  PGS – TS Ninh Đức Tốn - Sổ tay dung sai lắp ghép - NBGD 1997

[3]  PTS  Trần Bảo - Hỏi đáp đo lường - NXBKH &KT  1997

4. Vật liệu học

4.1. Những khái niệm cơ bản và tính chất chung KL và hợp kim

-  Cấu tạo của kim loại và hợp kim

- Cấu tạo nguyên tử của kim loại

- Cấu tạo tinh thể của kim loại

- Tính thù hình của kim loại

- Cấu tạo của hợp kim

-  Tính chất chung của kim loại và hợp kim

-  Tính lý học

- Tính chất hoá học

- Tính chất cơ học

- Tính chất công nghệ

4.2. Gang

-  Sơ lược quá trình luyện gang

- Nguyên nhiên vật liệu dung cho luyện gang

-  Ảnh hưởng một số nguyên tố tạp chất đến chết lượng lò luyện gang

-  Các loại gang thường dung

-  Gang trắng, gang xám, gang dẻo, gang biến tính, gang cầu

4.3. Thép

-  Sơ lược quá trình luyện thép

-  Luyện thép bằng lò Mác tanh, lò hồ quang, lò trung tần

- Ảnh hưởng của các nguyên tố đến tính chất của thép

-  Ảnh hưởng của các chất khí Oxy và Nitơ

-  Các loại thép thường dùng

- Thép Các bon

- Thép hợp kim

- Thép hợp kim dụng cụ

- Thép hợp kim đặc biệt

4.4. Hợp kim cứng
-  Cấu tạo và tính chất hợp kim cứng

-  Phân loại hợp kim cứng

-  Hợp kim dùng  hàn đắp

4.2.2. Hợp kim cứng loại gốm

4.5. Kim loại màu và hợp kim màu

-  Đặc điểm và tính chất kim loại màu

-  Đồng và hợp kim của đồng

-  Đồng

-  Hợp kim đồng

-  Nhôm và hợp kim nhôm

4.6. Nhiệt luyện và hoá nhiệt luyện

-  Nhiệt luyện

-  Một số khái niệm về nhiệt luyện

-  Các hình thức nhiệt luyện

- Hoá nhiệt luyện

- Khái niệm

- Thấm các bon

- Thấm nitơ

- Xianua

4.7. Ăn mòn kim loại và những phương pháp chống ăn mòn kim loại

- Hiện tượng

- Nguyên nhân

- Tác hại

- Phương pháp chống ăn mòn

4.8. Chất dẻo, vật liệu kết hợp

- Chất dẻo

- Tính chất cơ bản của chất dẻo, phân loại chất dẻo

- Tính chất cơ bản của chất dẻo

- Phân loại

- Vật liệu kết hợp

Tài liệu tham khảo:

[1] Lê Công Dưỡng -  Vật liệu học – Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật 1997

[2] Nguyễn Văn Sắt – Vật liệu cơ khí – (Bộ cơ khí luyện kim1978)

5. Nguyên lý - chi tiết máy
5.1. Cấu trúc cơ cấu

- Khái niệm và định nghĩa

- Bậc tự do của cơ cấu

- Xếp hạng cơ cấu phẳng

5.2. Phân tích động học cơ cấu phẳng

- Bài toán chuyển vị

- Bài toán vận tốc, bài toán gia tốc

5.3. Truyền động cơ khí

- Truyền động bánh răng

- Truyền động trục vít – bánh vít

- Truyền động bánh ma sát

- Truyền động đai

- Truyền động xích 

Tài liệu tham khảo:

[1] Đinh Gia Tường, Tạ Khánh Lâm. Nguyên lý máy. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 1995.

[2] Nguyễn Trọng Hiệp. Chi tiết máy (tập 1, 2). Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2007.

6. Đồ gá

6.1. Khái niệm chung về đồ gá và cách gá đặt chi tiết

- Quan hệ giữa đường lối công nghệ, biện pháp công nghệ và dạng sản xuất

- Phương pháp gá đặt chi tiết trên máy

- Chuẩn và phương pháp chọn chuẩn

- Sai số gá đặt

- Phân loại và công dụng của đồ gá

- Yêu cầu đối với đồ gá

- Quan hệ giữa thiết kế công nghệ và thiết kế đồ gá

6.2. Các bộ phận của đồ gá

- Đồ định vị

- Cơ cấu kẹp chặt

- Cơ cấu dẫn hướng dụng cụ cắt

- Cơ cấu kiểm tra vị trí dụng cụ cắt (Cơ cấu so dao)

- Cơ cấu chia độ

6.3. Đồ gá dùg cho các phương pháp gia công khác nhau 

- Đồ gá tiện

- Đồ gá khoan

- Đồ gá phay

- Đồ gá truốt

- Đồ gá mài

- Một số loại đồ gá điển hình

6.4. Phương pháp thiết kế và chế tạo đồ gá

- Trình tự các bước thiết kế đồ gá

- Biên pháp thực hiên các bước thiết kế đồ gá

6.5. Đồ gá lắp ráp và đồ gá kiểm tra – dụng cụ phụ

- Đồ gá lắp ráp

- Đồ gá kiểm tra 

- Dụng cụ phụ

Tài liệu tham khảo:

[1] Đồ gá trên máy cắt kim loại – Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật 1987

[2] Đồ gá cơ khí hoá& tự động hoá - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật 1985

NỘI DUNG 2: KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

1. CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

1.1. Chuẩn trong chế tạo máy

- Định nghĩa và phân loại 

- Quá trình gá đặt chi tiết

- Nguyên tắc định vị 6 điểm

- Các nguyên tắc chọn chuẩn

1.2. Gia công bề mặt chi tiêt máy
- Gia công bề mặt trụ ngoài

- Gia công bề mặt trụ trong

- Gia công mặt phăng

- Gia công bề mặt ren

- Gia công bề mặt then

- Gia công bề mặt định hình

1.3. Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết máy

- Phương pháp thiết kế QTCN gia công chi tiết máy.

- Môt số bước cơ bản khi thiết kế QTCN.

- Xác định trình tự gia công hợp lý.

- Thiết kế nguyên công.

- Định mức tính chất kinh tế kỹ thuật.

Tài liệu tham khảo

[1] Giáo trình Công nghệ chế tạo máy – Nhà XBKHKT
[2]  Bài giảng Công nghệ chế tạo máy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc năm 2010
2. Máy cắt

2.1. Đại cương về máy cắt

- Khái niệm về máy cắt kim loại

- Phân loại và kí hiệu máy

- Các cơ cấu truyền dẫn trong máy cắt kim loại
2.2. Máy tiện
- Công dụng, phân loại 

- Máy tiện ren vít vạn năng

- Máy tiện chuyên dùng

- Máy tiện CNC
2.3. Máy khoan- Máy doa 

- Máy khoan

- Máy doa


- Máy tổ hợp

2.4. Máy phay

- Công dụng, phân loại

- Máy phay vạn năng

- Máy phay chuyên dùng

- Máy phay CNC

Tài liệu tham khảo

[1]  Máy cắt gọt kim loại - Đại học Bách khoa Hà Nội – Năm 2005  

3. Công nghệ CAD/CAM/CNC

3.1. Cơ sở lập trình CNC

- Cấu trúc hệ thống CNC

- Đặc trưng cơ bản của máy CNC

- Hệ trục toạ độ – Chiều chuyển động

- Các điểm 0 và các điểm chuẩn

- Các dạng điều khiển

- Các thủ tục lập trình

- Hình thức tổ chức gia công trên máy CNC

- Quá trình gia công trên máy CNC

- Cấu trúc của chương trình NC

- Lập trình có bù trừ và dịch chỉnh

- Lập trình với chương trình con
3.2. Công nghệ và lập trình phay CNC

- Thông số NC

- Diễn giải tập lệnh ADIMILL

3.3. Công nghệ và lập trình tiện CNC

- Hệ trục toạ độ trên máy tiện

- Công nghệ tiện NC

- Diễn giải tập lệnh ADITURN
3.4. Công nghệ CAD/CAM 
- Tổng quan về CAD/CAM

- Phần mềm Top Solid (CAD)

- TopSolid Design

- Thiết kế trên môi trường 2D

- Thiết kế các khối hình 3D

- Thiết kế các bề mặt cong phức tạp

- Lắp ghép và mô phỏng động học

- Xuất bản vẽ kỹ thuật

- Thảo luận, bài tập

- TopSolid Cam

- Milling (lập trình và mô phỏng quy trình gia công phay)

+ 2D Milling (phay 2D)

+ 3D Milling (phay 3D)

+ Turning (lập trình và mô phỏng quy trình gia công tiện)

Tài liệu tham khảo

[1] Tác giả Đoàn Thị Minh Trinh  - Công nghệ CAD/CAM 

[2] Tác giả GS.TS Trần Văn Đich - Công nghệ CNC – NXB Khoa học KT

[3] Phần mềm Top Solid
